
          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1 Trần Việt Anh 31/01/2000
DPT.CB 

000686
911/2020 09/12/2020

2 Võ Thị Ngọc Cẩm 19/10/2001
DPT.CB 

000687
912/2020 09/12/2020

3 Nguyễn Châu Giang 26/06/2000
DPT.CB 

000688
913/2020 09/12/2020

4 Đặng Thị Hồng Hạnh 14/05/2000
DPT.CB 

000689
914/2020 09/12/2020

5 Nguyễn Thị Hiếu 26/07/2000
DPT.CB 

000690
915/2020 09/12/2020

6 Nguyễn Trọng Huy 12/06/2000
DPT.CB 

000691
916/2020 09/12/2020

7 Nguyễn Huy 05/10/2001
DPT.CB 

000692
917/2020 09/12/2020

8 Lý Thị Hương 04/06/2000
DPT.CB 

000693
918/2020 09/12/2020

9 Nguyễn Trọng Hữu 11/11/2000
DPT.CB 

000694
919/2020 09/12/2020

10 Nguyễn Minh Khánh 25/06/1997
DPT.CB 

000695
920/2020 09/12/2020

11 Võ Hoài Nam 18/08/2000
DPT.CB 

000696
921/2020 09/12/2020

12 Trần Thị Hồng Nga 12/05/1996
DPT.CB 

000697
922/2020 09/12/2020

13 Ngô Thị Bích Ngọc 02/10/2001
DPT.CB 

000698
923/2020 09/12/2020

14 Châu Thị Thu Nguyệt 29/09/1999
DPT.CB 

000699
924/2020 09/12/2020

15 Nguyễn Hữu Phi 01/12/2000
DPT.CB 

000700
925/2020 09/12/2020

16 Dương Kim Phụng 03/08/2000
DPT.CB 

000701
926/2020 09/12/2020

Họ và Tên

Ngày, 

tháng, năm 

cấp chứng 

chỉ

STT
Ghi

chú

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

Ngày sinh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SỐ CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CHO KỲ THI UD CNTT CƠ BẢN

Khóa ngày 06/12/2020

(Danh sách này kèm theo quyết định cấp chứng chỉ số: 300 /QĐ-TTPTNNL  ngày 09 tháng 12 năm 2020 về 

việc công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 06/12/2020)

Số hiệu 

chứng chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

1



Họ và Tên
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cấp chứng 
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Số hiệu 

chứng chỉ

17 Huỳnh Tú Quyên 31/01/2001
DPT.CB 

000702
927/2020 09/12/2020

18 Nguyễn Thị Kim Tiên 03/10/2000
DPT.CB 

000703
928/2020 09/12/2020

19 Trần Đình Nguyên Tú 27/04/2000
DPT.CB 

000704
929/2020 09/12/2020

20 Nguyễn Thị Mai Tuyên 30/07/2000
DPT.CB 

000705
930/2020 09/12/2020

21 Võ Thị Thanh Tỵ 03/07/2001
DPT.CB 

000706
931/2020 09/12/2020

22 Lê Nhật Phương Thảo 27/04/1998
DPT.CB 

000707
932/2020 09/12/2020

23 Nguyễn Nhật Thi 02/12/2000
DPT.CB 

000708
933/2020 09/12/2020

24 Lê Phúc Thiện 16/09/1993
DPT.CB 

000709
934/2020 09/12/2020

25 Nguyễn Thị Hồng Thơm 28/10/2000
DPT.CB 

000710
935/2020 09/12/2020

26 Lê Đình Thuận 12/08/2000
DPT.CB 

000711
936/2020 09/12/2020

27 Phan Thị Huyền Trâm 08/09/2001
DPT.CB 

000712
937/2020 09/12/2020

28 Nguyễn Thị Minh Trân 19/07/2001
DPT.CB 

000713
938/2020 09/12/2020

29 Nguyễn Phan Anh Vinh 30/09/2000
DPT.CB 

000714
939/2020 09/12/2020

 

                 

Danh sách gồm 29 thí sinh
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